UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH ĐẮK LẮK                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 129/BC-UBND                            Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 9 năm 2009

BÁO CÁO
Kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý và 01 năm

 thực hiện Quyết định 792/QĐ-TTg ngày 23/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
và Chi nhánh của Trung tâm

Thực hiện Công văn số 2272/BTP-TGPL ngày 14/7/2009 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý và 01 năm thực hiện “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đọan 2008-2010 định hướng đến năm 2010” (ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 23/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ), UBND tỉnh Đăk Lăk báo cáo kết quả triển khai thực hiện ở địa phương như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ ĐỀ ÁN QUY HOẠCH

1. Công tác phổ biến, quán triệt, xây dựng, hoàn thiện thể chế và hướng dẫn thực hiện tại địa phương

a. Về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006; Chỉ thị số 35/2006/CT- TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý.
UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý và Chỉ thị 35/2006/CT-TTg cho 250 cán bộ lãnh đạo của các Sở. ban ngành, đoàn thể ở tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Đồng tthời đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai phổ biến sâu rộng công tác tuyên truyền, Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của HĐPHPBGDPL của tỉnh) đã in ấn hàng nghìn tờ rơi, tờ gấp pháp luật giới thiệu nội dung cơ bản Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để cấp phát đến tận cơ sở; các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đã phát hành nhiều chương trình, bản tin, tài liệu nhằm tuyên truyền rộng rãi trên báo chí, phát thanh và truyền hình địa phương. Sau khi hội nghị triển khai ở tỉnh, UBND các huyện, thành phố cũng đã tổ chức hàng chục hội nghị phổ biến, quán triệt và tập trung tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật và Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg tới cán bộ công chức và nhân dân các dân tộc.
b. Về xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

Để tổ chức triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản: Chỉ thị số 09/2007/CT – UBND ngày 12/6/2007 về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 395/QĐ-UBND, ngày 15/02/2007 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; đồng thời đã ban hành Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 phê duyệt Đề án số 94/ĐA-STP ngày 12/4/2007 của Giám đốc Sở Tư pháp về tổ chức bộ máy và biên chế đội ngũ làm công tác trợ giúp pháp lý.

Trên cơ sở Luật trợ giúp pháp lý, Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý, Đề án 94/ĐA-STP và tình hình thực tế địa phương, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 26/6/2007 về việc thành lập Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 tại huyện Krông Pắk và Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 thành lập Chi nhánh số 2 tại huyện Cư Kuin.

Thực hiện Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 23/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Đề án mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015 (sau đây gọi tắt là Đề án quy hoạch); Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07/11/2008 hướng dẫn về tổ chức biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Ngày 25/6/2009 UBND tỉnh ra Quyết định số 1609/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015” tại tỉnh Đắk Lắk. 
2. Việc củng cố, xây dựng và phát triển mạng lưới tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý.

a) Thực trạng việc đổi tên, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm

Ngày 07/02/2007, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Đắk Lắk thành Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Trung tâm thực hiện theo Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

 Tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; năm 2008 Trung tâm được giao 17 biên chế, hiện đã có 13 biên chế, gồm các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ, Văn thư và các Chuyên viên. Trung tâm có 2 Chi nhánh (Chi nhánh số 01 tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk; Chi nhánh số 02 tại huyện Cư Kuin) nhưng chưa có các Trưởng Chi nhánh và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm (so với trước khi có Luật trợ giúp pháp lý tăng 09 biên chế). 
Nhằm triển khai Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07/11/2008 hướng dẫn về tổ chức biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; Quyết định số 1609/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015” tại tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tư pháp xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện (dự kiến Trung tâm có: 03 Phòng và 05 Chi nhánh trực thuộc, tổng biên chế là 35 người).

b) Việc huy động các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý

 Cùng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thì vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia trợ giúp pháp lý là rất cần thiết. Hiện nay trên địa bàn tỉnh các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý gồm: Đoàn Luật sư tỉnh; Hội luật gia tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ;

 Hàng năm các tổ chức hành nghề cũng như các tổ chức Hội đã phối hợp với Trung tâm, trợ giúp pháp lý miễn phí cho hàng trăm đối tượng là người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh… Hình thức tham gia trợ giúp pháp lý chủ yếu là: tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng; tư vấn pháp luật, được thực hiện trực tiếp tại mỗi tổ chức hành nghề, nơi có đối tượng cần trợ giúp cư trú hoặc tham gia trợ giúp lưu động xuống tận cơ sở để trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cho nhân dân, giới thiệu, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành mà nhân dân quan tâm.

 Tuy nhiên hiện tại, việc huy động các lực lượng xã hội tham gia trợ giúp pháp lý, thực hiện chủ trương xã hội hoá trợ giúp pháp lý vẫn còn mang tính tự nguyện, khuyến khích, chưa có mô hình tốt về lĩnh vực này, do hạn chế về thể chế, chế độ chính sách chưa phù hợp. Nhận thức về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động trợ giúp pháp lý của một số ít luật sư chưa cao. Nguồn tài chính và định mức chi theo quy định của nhà nước cho hoạt động TGPL còn hạn chế nên số lượng các tổ chức đăng ký tham gia chưa nhiều, hiện nay công tác trợ giúp pháp lý chủ yếu vẫn do các Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm giữ vai trò chủ đạo.
Để huy động các lực lượng xã hội tham gia trợ giúp pháp lý, thực hiện chủ trương xã hội hoá trợ giúp pháp lý trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất để tỉnh ban hành  những chính sách khuyến khích và thu hút các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý bằng cơ chế hỗ trợ, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý, phấn đấu đến năm 2010 có thể thu hút từ 60% - 80% tổng số tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

c) Về đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

Triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác này Chủ tịch UBND tỉnh đã bổ nhiệm và cấp thẻ cho 02 Trợ giúp viên pháp lý. Hiện nay nguồn đào tạo để tiến tới bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn là không nhiều, nguồn để bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý là rất ít. Năm 2008 Trung tâm được giao 17 biên chế, hiện nay đã có 13 biên chế (trong đó 72% cán bộ viên chức tốt nghiệp đại học) cán bộ, viên chức của Trung tâm hiện tại đa số có trình độ đại học nhưng mới được tuyển dụng nên chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa được bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý chưa thường xuyên vì vậy chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Trung tâm không đồng đều, tính chuyên nghiệp không cao;
Đội ngũ Cộng tác viên trợ giú pháp lý trên toàn tỉnh có 104 người (cộng tác viên cấp tỉnh 15 người; cấp huyện 30 người; cấp xã 48 người; Tư vấn viên 01 người; cộng tác viên là luật sư 10 người) mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý mặc dù đã phủ toàn bộ các huyện, thị xã, thành phố nhưng ở một số xã vùng sâu, vùng xa nơi có nhu cầu trợ giúp pháp lý cao thì việc xây dựng, phát triển được đội ngũ cộng tác viên còn ít chưa đáp ứng yêu cầu. Mặt khác, chế độ đãi ngộ cho công tác này chưa cao, nên chưa thu hút được nhiều người tham gia hoạt động;

Để tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục rà soát, củng cố và phát triển mạng lưới cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động thu hút, bổ sung cán bộ đủ tiêu chuẩn cho Trung tâm để tạo nguồn bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo hướng chuyên môn hoá, sớm hình thành một đội ngũ cán bộ, viên chức làm việc có chất lượng, hiệu quả, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp hết lòng vì nhân dân phục vụ; rà soát, kiểm tra, quản lý và thực hiện đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý đối với các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật. 

d) Phát triển mạng lưới trợ giúp pháp lý ở cơ sở

Hiện trên địa bàn tỉnh có 13 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (trong đó có 03 Câu lạc bộ trong khuôn khổ Dự án, 01 Câu lạc bộ trong chương trình giảm nghèo) và 25 Điểm trợ giúp pháp lý thường xuyên tại một số Phòng Tư pháp huyện và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Cơ cấu tổ chức Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý từng bước được củng cố kiện toàn; các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng dần đi vào ổn định; hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú; nội dung sinh hoạt thiết thực, gắn liền với các vấn đề pháp lý mà các hội viên và người dân quan tâm…, đặc biệt là sau khi có Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Bên cạnh đó, quá trình xây dựng và tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cũng còn những hạn chế nhất định như: ở một số địa phương, việc sinh hoạt của Câu lạc bộ chưa thường xuyên; nội dung sinh hoạt chưa phong phú, đôi khi chưa tập trung vào những vướng mắc pháp luật cụ thể của hội viên và người dân; một số cán bộ nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý…

Để tiếp tục đưa hoạt động trợ giúp pháp lý về cơ sở, thì việc xây dựng, củng cố và phát triển, thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh thời gian tới là rất cần thiết, bởi lẽ đây là một trong những mô hình trợ giúp pháp lý mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp người được trợ giúp pháp lý được sinh hoạt, trao đổi, giải tỏa những vướng mắc pháp luật ngay tại nơi mình sinh sống, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, thực hiện đúng pháp luật, bảo đảm quyền và nghĩa vụ thiết thực cho người dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

3. Kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương

a) Thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý

Sau gần 3 năm kể từ ngày Luật trợ giúp pháp lý có hiệu lực thi hành, hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực hiện trợ giúp pháp lý được 1968 vụ việc, hàng ngàn lượt người được giải đáp pháp luật. Kết quả trên đã khẳng định công tác trợ giúp pháp lý là chính sách hợp lòng dân, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, góp phần phổ biến giáo dục và thực hiện pháp luật trong cộng đồng dân cư.
Riêng về hình thức đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đối tượng trợ giúp pháp lý Trung tâm đã thụ lý và giải quyết được 49 vụ việc. Các Trợ giúp viên, Luật sư được cử tham gia tố tụng đều có tinh thần trách nhiệm, chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý đã được nâng lên.

Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý này, Trung tâm đã góp phần bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng trong các vụ án hình sự, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình; hoà giải, thực hiện những công việc liên quan đến thủ tục hành chính, khiếu nại và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật; kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật của nhân dân, góp phần phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật và tranh chấp do thiếu hiểu biết pháp luật, đảm bảo công bằng xã hội.
Tuy nhiên, hoạt động trợ giúp pháp lý vẫn chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí trên địa bàn tỉnh. Việc tư vấn pháp luật chủ yếu là tư vấn trực tiếp bằng miệng, tư vấn pháp luật bằng văn bản chiếm tỷ lệ rất thấp, công tác kiểm tra hoạt động của cộng tác viên trợ giúp pháp lý, việc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề bức xúc liên quan đến thi hành pháp luật theo quy định tại điều 41 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP chưa thực hiện tốt, hiệu quả còn hạn chế.

b) Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động trợ giúp pháp lý từ năm 2007 đến nay đã thực hiện 29 đợt bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Chuyên viên, Cộng tác viên, các đối tượng là già làng, trưởng buôn, cán bộ hòa giải cơ sở, các chuyên đề tập huấn Pháp luật như: Luật trợ giúp pháp lý - Kỹ năng tư vấn trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Vấn đề thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở; cấp phát tài liệu tờ rơi, tờ gấp pháp luật...Ngoài ra, công tác tập huấn nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý được lồng ghép tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho 217 người là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các Sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước.
Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT/BTP-BAC-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 120 cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, các Chuyên viên của Trung tâm và Chi nhánh trợ giúp pháp lý… Đồng thời Sở Tư pháp đã mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho 540 cán bộ là hội trưởng Phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội nông dân của 180 xã, phường, thị trấn tại cơ sở.

Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng, tập huấn mới chỉ thực hiện theo từng đợt, chưa thường xuyên, chưa kết hợp linh hoạt các hình thức, phương pháp bồi dưỡng. Để chuẩn hóa đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý theo hướng chuyên nghiệp và chuyên sâu.
Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong thời gian tới là yêu cầu cần thiết và phải thường xuyên được quan tâm thực hiện.
c) Hoạt động truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý và triển khai công tác trợ giúp pháp lý tại cơ sở

Công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, các tổ, chức đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức khác nhau như phát thanh, truyền hình, Báo Đắk Lắk, Trang tin điện tử của Sở Tư pháp Đắk Lắk (địa chỉ: http://www.sotuphapdaklak.gov.vn), Bản tin Tư pháp Đắk Lắk (phát hành với số lượng 3.500 bản/tháng; cấp đến các cơ quan, đơn vị ở tỉnh, huyện, thị xã, xã, thị trấn và thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh), các tạp chí, bản tin của các Sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh. Thường xuyên đăng tải các thông tin về văn bản, chính sách, hoạt động trợ giúp pháp lý … trên địa bàn tỉnh. Phát huy có hiệu quả việc tuyên truyền pháp luật trên loa, đài truyền thanh ở cụm dân cư, thôn, buôn, tổ dân phố, xã, phường; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan cộng tác biên soạn và cung cấp tài liệu tuyên truyền (đề cương, băng đĩa ghi nội dung pháp luật...); lắp đặt bảng thông tin về trợ giúp pháp lý (160 bảng) tại các huyện theo Chương trình phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng giữa Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Toà án nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đang chuẩn bị cho việc thực hiện chuyên mục giải đáp pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Báo Đăk Lăk (theo định kỳ hàng tuần) thực hiện từ cuối tháng 9/2009.
Về trợ giúp pháp lý lưu động: trong những năm qua, Trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức được 119 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã biên giới thu hút được số lượng lớn người dân tham dự (khoảng 12.595 lượt người tham dự), cấp phát 124.000 tờ gấp pháp luật và 30.900 tài liệu pháp luật khác (tại các đợt lưu động và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật…), tư vấn giải đáp thắc mắc pháp luật cho 1613 trường hợp. Tại các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, Trung tâm kết hợp lồng ghép với tuyên truyền, giới thiệu pháp luật, các chính sách của Đảng và Nhà nước, nội dung tuyên truyền tùy vào tình hình cụ thể, thực tế của địa phương và yêu cầu của nhân dân trong đó một số Luật cơ bản như: Luật trợ giúp pháp lý, Luật đất đai, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật khiếu nại tố cáo, Bộ luật tố tụng hình sự, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước… tổ chức khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân.
 
Việc thành lập sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đã có tác động tích cực đến đời sống pháp luật của xã hội, góp phần giải đáp thắc mắc pháp luật, chấp hành pháp luật trong nhân dân ở cơ sở, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn.

Trong thời gian tới công tác truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý và triển khai công tác trợ giúp pháp lý tại cơ sở cần phải tiếp tục triển khai thực hiện tố hơn nữa, có những biện pháp, hình thức phù hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với cơ quan ban, ngành, tô chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở các cơ quan thông tin tại địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác này.
d) Thực trạng phối hợp giữa các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 

 - Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 hướng dẫn thi hành áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Ngày 03/7/2008 Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Toà án nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp liên ngành số 15/KHLN/TP-CA-VKS-TC-TA-QS- BĐBP về trợ giúp pháp lý trong họat động tố tụng.
Để đảm bảo công tác này đạt hiệu quả cao ngày 10/6/2009 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh. Hội đồng đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại địa phương;
- Phối hợp với Báo Đắk Lắk, Đài phát thanh - Truyền hình để thông tin, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý của Trung tâm và Chi nhánh của Trung  tâm.

- Phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể như Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ để triển khai kịp thời, bảo đảm cho hoạt động trợ giúp pháp lý ngày càng hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu trợ giúp pháp lý cho những người được thụ hưởng chính sách;

Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, tổ chức hữu quan trong hoạt động trợ giúp cũng chưa chặt chẽ và chưa thành cơ chế cụ thể, thường xuyên và còn thụ động. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin về trợ  giúp pháp lý

a) Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý 
Thông qua hoạt động giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động trợ giúp pháp lý cũng là nội dung thường xuyên được giám sát. Qua giám sát về nội dung này, hoạt động trợ giúp pháp lý được đánh giá cao về kết quả. Công tác kiểm tra được Sở Tư pháp tiến hành thường xuyên. Qua kiểm tra đã phát hiện uốn nắn kịp thời những hoạt động còn yếu kém để nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý.
b) Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Thực hiện Luật trợ giúp pháp lý; Quyết định số 11/2008/QĐ-BTP về việc ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình thành lập Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp tại Trung tâm và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc quyền quản lý; chỉ đạo Trung tâm và hướng dẫn tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; 

c) Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và công tác thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết về trợ giúp pháp lý
Thực hiện chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
Đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý những năm qua đã được quan tâm triển khai, tạo thuận lợi cho trợ giúp viên, chuyên viên cán bộ làm việc tại Trung tâm trong việc cập nhật các văn bản pháp luật, các chính sách chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước, các thông tin giúp ích trong công tác trợ giúp pháp lý… Trao đổi chia sẻ thông tin về hoạt động trợ giúp pháp lý giữa các cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan, thực hiện tốt việc gửi, nhận báo cáo, Công văn qua thư điện tử …;

Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số ít cán bộ thực hiện công tác trợ giúp pháp lý chưa thực sự ứng dụng tin học trong công tác. Trung tâm chưa thành lập trang web riêng để phục vụ cho công tác trợ giúp pháp lý.


 Công tác thống kê, báo cáo, tổng kết về trợ giúp pháp lý tại địa phương đã được triển khai thực hiện đồng bộ, giao cho Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm thực hiện đầy đủ các chế độ thống kê, báo cáo. Hàng năm Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh thực hiện sơ kết, tổng kết về hoạt động trợ giúp pháp lý ở địa phương.


5. Về cơ sở vật chất, kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý


a) Tổng kinh phí cấp cho công tác trợ giúp pháp lý từ khi Luật trợ giúp pháp lý có hiệu lực pháp luật đến nay và dự kiến kinh phí được cấp trong năm 2010 và cho cả giai đoạn đến năm 2015.

Từ khi Luật trợ giúp pháp lý có hiệu lực đến nay tổng kinh phí Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk được cấp từ ngân sách của tỉnh cho công tác hoạt động trợ giúp pháp lý (từ năm 2007 đến năm 2009): 2.443.400.000 đồng, (Hai tỷ bốn trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm ngàn đồng); Từ nay đến năm 2015 tỉnh sẽ cấp đủ kinh phí đảm bảo cho Trung tâm hoạt động theo các Kế hoạch đã được phê duyệt.
b) Trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm.

- Trụ sở làm việc: Hiện tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk đã có trụ sở riêng; Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 đóng tại địa bàn huyện Krông Păk, Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 đóng tại địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trụ sở làm việc đang phải thuê ngoài;
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc: Hiện tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk và 2 Chi nhánh đã được trang bị cơ sở vật chất tương đối đầy đủ  như máy tính, máy ảnh, máy phô tô tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu công việc ngày càng tăng của Trung tâm và các Chi nhánh;
- Phương tiện đi lại của Trung tâm trợ giúp pháp lý: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk đã được cấp 01 chiếc xe ô tô hiệu U oát, 02 xe máy vì vậy việc đi lại công tác trợ giúp pháp lý tại các vùng sâu, xa trong địa bàn tỉnh rất thuận lợi đáp ứng được nhu cầu công việc.


c, Các biện pháp hỗ trợ đã thực hiện đối với các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý ở địa phương:

Hằng năm, UBND tỉnh đều hỗ trợ một phần kinh phí cho các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý như Đoàn luật sư, Hội luật gia… đối với các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý thường xuyên hỗ trợ mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, hướng dẫn các Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, trang bị một số đầu sách pháp luật cho Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý … 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá chung

a) Những tác động chính trị, kinh tế và xã hội của việc tổ chức triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý và Đề án ở địa phương.

Sau gần 3 năm thực hiện Luật trợ giúp pháp lý và 1 năm thực hiện Đề án quy hoạch, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả khả quan, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách hợp lòng dân, được nhân dân hoan nghênh, các cơ quan tổ chức đồng thuận, nhanh chóng đem lại các lợi ích thiết thực cho các đối tượng được thụ hưởng nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 1/3 dân số của tỉnh; đồng thời góp phần tích cực thực hiện các chúnh sách phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, đưa pháp luật vào cuộc sống;

Hoạt động trợ giúp pháp lý dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh đã góp phần làm ổn định tình hình chính trị của địa phương, đặc biệt là những địa bàn phức tạp về chính trị - xã hội. Hoạt động trợ giúp pháp lý xuống tận cơ sở đem lại hiệu quả tốt trên nhiều phương diện chính trị, chính trị - kinh tế nâng cao nhận thức của công dân đối với chính quyền và các cơ quan nhà nước;

Công tác trợ giúp pháp lý trong thời gian qua đã được khẳng định là một kênh quan trọng để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong một bộ phận quần chúng nhân dân (các đối tượng được thụ hưởng) đưa pháp luật của nhà nước vào cộng đồng dân cư góp phần thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngày càng tốt hơn; củng cố giữ gìn tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống bản sắc văn hóa tốt đẹp; hạn chế, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong nhân dân.
b) Những thuận lợi khó khăn hạn chế

- Thuận lợi

+ Sau gần 3 năm triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý và 1 năm thực hiện Đề án quy hoạch, hệ thống tổ chức, bộ máy cán bộ của Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm đang được củng cố, kiện toàn từng bước, phát triển từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng cao;
+ Hệ thống pháp luật về trợ giúp pháp lý ngày càng hoàn thiện, khá đồng bộ, toàn diện và khả thi nên dễ đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho địa phương trong việc áp dụng, chính sách trợ giúp pháp lý;

+ Trong công tác hoạt động trợ giúp pháp lý luôn được sự quan tâm chỉ đạo và kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của Cục Trợ giúp pháp lý; Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp; sự phối hợp của các Sở, ban, ngành trong công tác trợ giúp pháp lý; 

 + Tập thể cán bộ công chức, viên chức Trung tâm là đội ngũ trẻ, khoẻ, năng động, đoàn kết, yêu nghề, tận tụy trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, là nguồn lực chính giúp Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Khó khăn

+ Nhận thức và sự quan tâm về công tác trợ giúp pháp lý của một số cấp uỷ Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ và người dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa thực sự đúng mức. Công tác truyền thông để người dân biết về trợ giúp pháp lý làm chưa được tốt ở vùng sâu, vùng xa;
+ Tổ chức bộ máy của Trung tâm trợ giúp pháp lý tại địa phương đã được củng cố, kiện toàn, song nguồn lực nhất là con người vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng tốt nhu cầu trợ giúp pháp lý ngày càng lớn và đa dạng của nhân dân, số lượng trợ giúp viên pháp lý tại địa phương còn quá ít (02 trợ giúp viên). Đội ngũ Cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh vẫn còn mỏng, phần lớn kiêm nhiệm nên chưa giành nhiều thời gian tham gia công tác trợ giúp pháp lý;
+ Việc đăng ký của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật  tham gia trợ giúp pháp lý hạn chế. Số lượng các vụ việc ít, nhiều luật sư, tư vấn viên pháp luật chưa thật nhiệt tình với hoạt động trợ giúp pháp lý nguyên nhân do mức thù lao còn thấp, nhiều chính sách liên quan đến xã hội hoá dịch vụ công hiện vẫn chưa được áp dụng đối với các tổ chức này;
 2. Những bài học kinh nghiệm
a, Kinh nghiệm hay có thể nhân rộng

Từ thực tiễn thành lập và hoạt động của các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm về mô hình này sau đây:
  
Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về hoạt động trợ giúp pháp lý nói chung và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý nói riêng để người dân biết quyền của mình trong việc tham gia sinh họat Câu lạc bộ;

Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý phải được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở địa phương. Trên cơ sở Điều lệ mẫu, Trung tâm trợ giúp pháp lý tích cực hướng dẫn các xã xây dựng Điều lệ riêng cho các Câu lạc bộ để tạo cơ sở pháp lý, hướng dẫn trực tiếp, toàn diện quá trình xây dựng và tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ;
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm, chính quyền xã và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xác định rõ và tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng, tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ; Trung tâm trợ giúp pháp lý cần tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra việc sinh hoạt của các Câu lạc bộ; giải đáp kịp thời những vướng mắc của chính quyền cấp xã, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ; thường xuyên phối hợp trao đổi, tổng kết, rút kinh nghiệm những mặt đã làm được;

Các buổi sinh hoạt phải được lập kế hoạch cụ thể dựa trên tình hình thực tế của từng địa phương; nội dung sinh họat phải thiết thực, địa điểm thuận tiện, thời gian hợp lý; 

Phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các thành viên Ban Chủ nhiệm phù hợp với khả năng của từng thành viên, bảo đảm duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ đều đặn, có chất lượng;

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho các thành viên Ban Chủ nhiệm, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ.
b, Những vụ việc điển hình và những bài học được rút ra (xem phụ lục 8)

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương, bảo đảm phát triển bền vững hoạt động trợ giúp pháp lý, UBND tỉnh Đăk Lăk có một số kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền như sau:


1. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, các văn bản liên quan về trợ giúp pháp lý;

2. Tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu Luật trợ giúp pháp lý, các văn bản pháp luật liên quan để các đối tượng hiểu và dễ tiếp cận hơn trong công tác trợ giúp pháp lý;

3. Cần điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn trợ giúp viên pháp lý cho phù hợp hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức của Trung tâm và Chi nhánh được tham dự các lớp đào tạo nguồn bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý;

4. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức là nguồn bổ nhiệm, tiến tới bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý và Trưởng các Chi nhánh, Truởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ;

5. Cần nghiên cứu và có kế hoạch mở các lớp đào tạo về Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý tại địa phương tạo thuận lợi cho các cán bộ tham gia khóa học được dễ dàng, ít tốn kém cho chi phí đi lại.

6. Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng Trung ương thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của Hội đồng phối hợp liên   ngành ở địa phương, trên cơ sở đó chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các Trợ giúp viên, cộng tác viên là Luật sư tham gia đại diện, bào chữa nhằm bảo đảm quyền lợi cho người được thụ hưởng; 

7. Cần bổ sung các chế định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong các Bộ luật tố tụng hiện hành để tạo thuận lợi cho các Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên là Luật sư tham gia tố tụng;

8. Tăng mức thù lao cho Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư, cộng tác viên TGPL thực hiện công tác TGPL; cần phải quy định hồ sơ, thủ tục và phương thức thanh toán đơn giản hơn, nhằm giải quyết kịp thời chế độ bồi dưỡng cho cộng tác viên hoạt động;

9. Các cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương cần phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan, đoàn thể khác, tranh thủ mọi nguồn lực có thể để tổ chức việc trợ giúp pháp lý đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo kết quả 03 năm triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý và 01 năm thực hiện Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của tỉnh Đăk Lăk, UBND tỉnh báo cáo để Bộ Tư pháp biết, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục chỉ đạo đại phương thực hiện công tác này hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Nơi nhận:                                                                                                   CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (để b/c);

- TT. Tỉnh uỷ (thay b/c);

- TT. HĐND tỉnh (thay b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP;

Các Phòng: TCTM, TH, VHXH;
- Lưu: VT-NCm.25.

                                                                                          Lữ Ngọc Cư

Phụ lục 1

TỔNG HỢP VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH ĐỂ THỰC HIỆN LUẬT VÀ ĐỀ ÁN

(Kèm theo Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

	Kế hoạch
	Quyết định
	Đề án
	Quy hoạch
	Quy chế
	Quyết định thành lập Chi nhánh
	Quyết định thành lập phòng chuyên môn
	Phố biến quán triệt VB ở địa phương

	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1




Phụ lục 2
TỔ CHỨC CÁN BỘ, BIÊN CHẾ, CỘNG TÁC VIÊN, CHI NHÁNH, TỔ ĐIỂM, 

CÂU LẠC BỘ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Ở ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk)


I. Số liệu về tổ chức cán bộ, cộng tác viên

	Tổ chức cán bộ (của Trung tâm TGPL và Chi nhánh)
	Cộng tác viên

	Giám đốc
	PGĐ
	Phòng CM
	TP
	PP
	TGV
	CV
	Kế toán
	Thủ quỹ
	Văn thư
	CB khác
	Nam
	Nữ
	BC
	Khác
	TS
	Tỉnh
	Huyện
	Xã
	Luật sư
	Tư vấn viên pháp luật
	khác
	Nam
	Nữ
	TS

	CT
	KN
	
	
	
	
	
	
	CT
	KN
	CT
	KN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	7
	1
	0
	
	
	1
	3
	10
	14
	13
	
	14
	15
	30
	48
	10
	01
	0
	82
	23
	104

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. Số liệu về Chi nhánh, tổ điểm, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý
	CN
	Tổ
	Điểm
	Câu lạc bộ

	Trưởng CN
	TS
	
	
	CTGN
	CT135
	Quỹ TGPL
	DA
	Khác
	TS

	CT
	KN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	0
	2
	0
	25
	1
	0
	2
	3
	7
	13


III. Số liệu về các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý
	
	Công ty luật
	Văn phòng luật sư
	Trung tâm tư vấn pháp luật

	
	Đã đăng ký tham gia TGPL
	Chưa đăng ký tham gia TGPL
	Tổng số 2
	Đã đăng ký tham gia TGPL
	Chưa đăng ký tham gia TGPL
	Tổng số 3
	Đã đăng ký tham gia TGPL
	Chưa đăng ký tham gia TGPL
	Tổng số 4

	Tổ chức
	0
	1
	1
	6
	9
	15
	1
	0
	1

	Luật sư
	0
	1
	1
	10
	16
	26
	0
	0
	0

	Tư vấn viên pháp luật
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	4

	Tổng số 1
	0
	1
	1
	10
	16
	26
	1
	3
	4


Phụ lục 3

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TỪ NĂM 2007-6/2009

(Kèm theo Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk)


I. Số liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý
	Thời gian
	Người thực hiện
	Lĩnh vực
	TS
	Hình thức
	Địa điểm

	
	
	HS
	DS
	HN

GĐ
	HCKN
	ĐĐ
	LĐ
	PL UĐ
	K
	
	Tư vấn
	TGTT
	ĐDNTT
	KN
	K
	TS
	CN
	LĐ
	K

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐD
	BC
	
	
	
	
	
	
	

	2007
	TGV
	18
	34
	26
	44
	189
	01
	
	18
	330
	328
	
	21
	
	02
	
	66
	18
	246
	21

	
	CTV-LS
	11
	10
	
	
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CTVK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng 1
	19
	44
	26
	44
	189
	01
	
	18
	351
	328
	
	21
	
	02
	
	66
	18
	246
	21

	2008
	TGV
	24
	23
	43
	10
	223
	7
	61
	120
	511
	484
	
	
	
	01
	26
	111
	24
	376
	

	
	CTV-LS
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	5

	
	CTVK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng 2
	29
	23
	43
	10
	223
	7
	61
	120
	516
	484
	
	5
	
	01
	26
	111
	24
	376
	5

	01-6/2009
	TGV
	27
	16
	38
	35
	295
	01
	314
	352
	1078
	1078
	
	
	
	
	
	78
	9
	991
	

	
	CTV-LS
	20
	01
	01
	
	01
	
	
	
	23
	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	23

	
	CTVK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng 3
	47
	17
	39
	35
	296
	01
	314
	352
	1101
	1078
	
	23
	
	
	
	78
	9
	
	23

	2007-6/2009
	Tổng số
	105
	84
	108
	89
	708
	09
	375
	490
	1968
	1890
	
	49
	
	03
	26
	255
	51
	1613
	49


II. Tổng số người được trợ giúp pháp lý
	Diện

Thời gian
	Người
nghèo
	Người có công
	Người già
	Trẻ em
	Người tàn tật
	Người dân tộc
	Khác
	Nam
	Nữ
	TS
	HIV

	2007
	61
	41
	0
	0
	0
	248
	01
	267
	84
	0
	0

	2008
	263
	44
	26
	
	16
	114
	52
	402
	114
	
	

	01-6/2009
	158
	22
	
	14
	
	86
	47
	707
	394
	
	

	Tổng số
	482
	107
	26
	14
	16
	448
	100
	1376
	592
	0
	0


Phụ lục 4

KẾT QUẢ TẬP HUẤN, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LƯU ĐỘNG VÀ SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

(Kèm theo Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Đắk )

	Năm
	Tập huấn
	TGPL lưu động
	Sinh hoạt

	
	Đợt tập huấn
	Người tham dự
	Đợt lưu động
	Lồng ghép phố biến PL
	Xã
	Người tham dự
	Vụ việc
	Chuyên đề pháp luật
**
	Tờ gấp PL
	Tài liệu khác
	Thành viên
	Đợt sinh hoạt
***
	Người tham dự
	Vụ việc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chủ nhiệm
	Phó chủ nhiệm
	Khác
	TS
	
	
	

	2007
	12
	870
	36
	36
	18
	5000
	246
	7
	35.000
	6.000
	13
	13
	39
	65
	24
	840
	

	2008
	15
	1309
	49
	49
	25
	4800
	376
	9
	50.000
	17.000
	13
	13
	39
	65
	24
	855
	

	01-6/2009
	02
	120
	34
	34
	32
	2795
	991
	9
	39.000
	7.900
	13
	13
	39
	65
	18
	54
	

	Tổng số
	29
	2299
	119
	119
	75
	12595
	1613
	25
	124.000
	30.900
	39
	39
	117
	195
	66
	2235
	


Ghi chú: ** Chuyên đề pháp luật: Hình sự; Dân sự; Hôn nhân gia đình; Khiếu nại tố cáo; Luật bầu cử; Luật TGPL; Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; Đất đai

Vấn đề thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chính sách của Đảng và Nhà nước đối với  đồng bào dân tộc thiểu số…..


*** Đợt sinh hoạt: Luật trợ giúp pháp lý; Đất đai; Vấn đề thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn; Khiếu nại tố cáo; Hôn nhân gia đình; Hình sự; Dân sự….
Phụ lục 5

TỔNG HỢP VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

(Kèm theo Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Đắk )

	Năm cấp
	Trụ sở
	Trang thiết bị, phương tiện làm việc

	
	Độc lập
	Tầng 1
	Tầng 2
	khác
	Ô tô
	Tủ sách pháp luật
	Máy vi tính
	Máy in
	Máy fax
	Máy ảnh
	Máy phô tô
	Xe máy
	Điều hoà
	Khác
	Kết nối internet

	Trước 2007
	1
	
	
	4
	1
	1
	3
	2
	0
	2
	0
	2
	1
	1
	

	2007
	1
	
	
	4
	1
	1
	6
	4
	0
	2
	1
	2
	1
	1
	

	2008
	1
	
	
	4
	1
	1
	7
	4
	0
	2
	1
	2
	1
	4
	

	2009
	1
	
	
	4
	1
	1
	7
	6
	0
	2
	1
	2
	1
	6
	


Phụ lục 6

TÌNH HÌNH CẤP, SỬ DỤNG VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Kèm theo Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Đắk )

	Năm
	Chương trình MTQGGN
	Chương trình 135
	Quỹ TGPL
	Khác
	Ngân sách địa phương
	Dự án
	Khác
	Tổng kinh phí cấp
	Tổng kinh phí đã giải ngân

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dự án
	Khác

	2007
	50.000
	
	
	
	570.000
	
	
	620.000
	
	

	2008
	70.000
	
	
	
	633.000
	
	
	703.100
	
	

	2009
	80.000
	
	
	
	697.000
	343.300
	
	1.120.300
	
	

	Tổng số
	200.000
	
	
	
	1.900.100
	343.300
	
	2.443.400
	
	

	Dự kiến đến năm 2010
	100.000
	
	
	
	800.000
	500.000
	
	1.400.000
	
	

	Dợ kiến đến năm 2015
	200.000
	
	
	
	1000.000
	800.000
	
	2.000.000
	
	


Phụ lục 7
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Kèm theo Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Đắk )

	Năm
	Tờ gấp pháp luật
	Tài liệu khác
	Băng cassette
	Bảng thông tin
	Hộp tin
	Chuyên trang, mục

	
	Tiếng việt
	Tiếng DTTS
	Tiếng việt
	Tiếng DTTS
	Tiếng việt
	Tiếng DTTS
	
	
	

	2007
	35.000
	
	6.000
	
	
	
	
	
	1 (Bản tin Tư pháp)

	2008
	50.000
	
	17.000
	
	
	
	
	
	2 (Bản tin Tư pháp)

	01-6/2009
	39.000
	
	7.900
	
	
	
	160
	
	3 (Bản tin Tư pháp, truyền thanh)

	Tổng số
	124.000
	
	30.900
	
	
	
	160
	
	


Phụ lục 8

Những vụ việc điển hình và những bài học được rút ra

(Kèm theo Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Đắk )

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý đã thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh là 1968 vụ việc, qua đó đã để lại trong lòng nhiều người về niềm tin, hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp, vào sự công minh của pháp luật, trong số các vụ việc trên nhờ sự tư vấn hướng dẫn tận tình đúng pháp luật của người thực hiện trợ giúp pháp lý đã đem lại những kết quả khả quan bảo vệ tốt các quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được thụ hưởng, điển hình là một số vụ việc sau:

- Vụ việc thứ nhất, nội dung vụ việc như sau:

Vào năm 1992 ông Phan Văn Chìa (hộ nghèo) mua một lô đất diện tích 1112,5 m2, giấy tờ mua bán chỉ viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Qua quá trình sử dụng ông đã mất giấy tờ mua bán trên Năm 2008 ông làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến các cơ quan chức năng nhiều lần mà không được xem xét giải quyết, lý do vì không có giấy tờ gốc (lô đất của ông thuộc khu quy hoạch đất ở - khu dân cư) sau đó ông đã đến Trung tâm để  được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp.

Sau khi thụ lý hồ sơ đồng chí Giám đốc Trung tâm đã nghiên cứu vụ việc và trực tiếp gặp đối tượng để làm rõ hơn nội dung vụ việc được yêu cầu. Trên cơ sở đó đối chiếu với pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng chí Giám đốc đã có công văn trả lời vấn đề của ông.

Sau khi nhận được công văn hướng dẫn của Trung tâm, ông đã làm các thủ tục cần thiết đến các cơ quan chức năng và đã được xem xét giải quyết.

Vụ việc thứ 2. Nội dung như sau:
Anh Dương Văn Ngần và anh Đào Đăng Khoa đã thoã thuận mua bán đống bắp (ngô) vừa thu hoạch xong với giá 13.000.000đ Khoa đưa cho anh Ngần trước 3000.000. Sau khi anh Ngần xạc 1/3 đống bắp thì Khoa thấy lượng bắp ít và bỏ về và đòi lại tiền. Anh Ngần đã bán hết số bắp đó cho người khác được 10.340.000đ. Vợ của Khoa đã nhiều lần đến nhà anh Ngần xin lại 3000.000đ nhưng anh Ngần không trả. Sau đó hai bên đã cãi nhau và xảy ra xô sát làm cho anh Dương Văn Ngần bị chấn thương mắt phải, vỡ nhãn cầu, khoét bỏ nhãn cầu phải. Tỉ lệ thương tật 50%. tạm trong  06 tháng.

Bản án hình sự sơ thẩm số 17 ngày 30/9/2008 của Toà án nhân huyện Lắk, đã áp dụng khoản 2 Điều 104 BLHS, các điểm b, p khoản 1 Điều 46, Điều 60 BLHS.

xử phạt: Đào Đăng Khoa 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, thời gian thử thách là 05 năm.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các Điều 604, 605, 609 BLDS.

Buộc Đào Đăng Khoa phải bồi thường cho anh Dương Văn Ngần tiền chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chi phí hợp lý cho việc chăm sóc trong thời gian điều trị là 17.595.000đ, mất thu nhập trong thời gian điều trị 1.750.000đ, bù đắp tổn hại về tinh thần 11.000.000đ. Tổng cộng là 32.095.000đ.

- Quá trình trợ giúp pháp lý:

Chỉ sau 01 ngày khi tiếp nhận đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của anh Dương Văn Ngần, qua nghiên cứu, phân tích hồ sơ vụ việc. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk cho rằng Bản án sơ thẩm Đào Đăng Khoa phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 BLHS là đúng pháp luật. Hình phạt mà án sơ thẩm xử phạt bị cáo Đào Đăng Khoa là quá nhẹ chưa tương xứng với hành vi phạm tội, án sơ thẩm cho Đào Đăng Khoa hưởng án treo là không có tác dụng giáo dục, buộc Đào Đăng Khoa bồi thường cho Dương Văn Ngần là chưa phù hợp chưa tương xứng với hậu quả gây ra cho người bị hại.

Trung tâm đã hướng dẫn anh Dương Văn Ngần làm đơn Kháng án (ngày 03/10/2008 anh Dương Văn Ngần có đơn kháng cáo đề nghị Toà phúc thẩm xử tăng nặng hình phạt tù đối với Đào Đăng Khoa và tăng tiền bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm), đồng thời Trung tâm có quyết định cử Luật sư Chu Đức Lưu - cộng tác viên thực hiện bào chữa, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp cho anh Dương Văn Ngần trong giai đoạn xét xử phúc thẩm. Đồng chí Trần Trọng Vinh – Giám đốc Trung tâm trực tiếp theo dõi để kịp thời nắm những thông tin, diễn biến vụ việc cung như trao đổi với luật sư nhằm nâng cao trách nhiệm cử luật sư để bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Dương Văn Ngần.

Luật sư đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tiếp xúc với người bị hại, gặp gỡ các nhân chứng trong vụ án để thu thập thêm tình tiết có lợi cho đương sự…qua đó luật sư Lưu đã có định hướng, quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích cho anh Ngần tại phiên toà phúc thẩm.

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 13/02/2009 bị cáo Đào Đăng Khoa đã đưa ra nguyên nhân là anh Ngần bị mù mắt là do dùng kíp nổ đánh cá, kíp nổ đã phát nổ làm anh Ngần bị mù mắt và cụt hai đốt ngón tay.

Tại phiên toà, những người làm chứng: Y Khơn Pang Ting, Trần Ngọc Khánh, Nguyễn Danh Tuấn, Nguyễn Văn Hoa, Y Đợi Nông, Y Dai B Krông, Lưu Công Thiện, Trương Văn Bỉnh điều khai rằng: trong cuộc sống hàng ngày các anh luôn nhìn thấy anh Ngần thường xuyên đeo kính và dùng khăn lau nước mặt nên các anh nghi ngờ mặt phải của anh Ngần là mắt giả đã bị mù trước khi bị Đào Đăng Khoa đánh.

Người làm chứng Nguyễn Thuận Hồng khai rằng: trước đây anh Ngần nói với anh Hồng nghe việc anh Ngần dùng kíp nổ đánh cá, kíp nổ phát nổ làm anh Ngần mù mắt và cụt hai ngón tay và mù hai mắt.

Luật sư bảo chữa của bị cáo Đào Đặng Khoa cho rằng bị cáo Khoa đứng cách anh Ngần khoảng một mét và dùng tay đánh vào mặt anh Ngần, khó có khả năng gây vỡ nhãn cầu mắt phải. Hơn nữa những người làm chứng đều cho rằng có khả năng mắt phải của anh Ngần bị mù trước khi anh Khoa đánh. Đề nghị hội đồng xét xử huỷ án sơ thẩm để điều tra lại.

Luật sư Lưu bảo vệ quyền lợi cho anh Ngần cho rằng mắt phải của anh Ngần nhìn thấy bình thường trước khi bị Đào Đăng Khoa đánh bởi vì: chứng minh nhân dân của anh Ngần được cấp năm 2007, đặc điểm nhận dạng trên chứng minh nhân dân không ghi mắt phải của anh Ngần bị mù hoặc bị giả. Hồ sơ khám sức khoẻ của anh Ngần để thi lấy giấy phép lái xe mô tô năm 2006 cũng thể hiện mắt phải của anh Ngần bình thường đủ điệu kiện để dự thi lái xe mô tô. Sau khi anh Ngần bị đánh và được đưa vào bệnh viện điều trị, tại hồ sơ bệnh án của anh Ngần thể hiện: anh Ngần bị thương tích vỡ nhãn cầu mắt phải, phải khoét bỏ nhãn cầu phải tỷ lệ thương tật là 50%.Án sơ thẩm xử bị cáo về tội cố ý gây thương tích là đúng pháp luật nhưng án sơ thẩm áp dụng khoản 2 Điều 104 BLHS để xử phạt bị cáo là không đúng vì bị cáo gây cố tật cho anh Ngần và tỷ lệ thương tật là 50% nên phải xử phạt bị cáo theo khoản 3 Điều 104 BLHS.Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của người bị hại và tăng hình phạt tù đối với bị cáo và xử phạt bị cáo từ 5 – 6 năm tù.

Về bồi thường thiệt hại, sau khi án sơ thẩm xử xong, anh Ngần vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện Đại Học Tây Nguyên 09 ngày và chi phí điều trị 1.808.000 đồng, án sơ thẩm chưa xem xét bồi thường cho anh ngần, thu nhập bị giảm xút do mắt phải bị mù, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của người bị hại, buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho anh Ngần 10.000.000 đồng.

- Kết quả trợ giúp pháp lý:

Quan điểm bảo vệ của Luật sư Chu Đức Lưu tại phiên toà phúc thẩm đã gây được sự chú ý, quan tâm của Hội đồng xét xử khi luật sư đưa ra nhũng phân tích logic và những lý lẽ xác đáng và hợp lý. Toà án nhân dân tỉnh đã ghi nhận quan điểm bảo vệ của Luật sư.

Bản án phúc thẩm đã sửa bản án sơ thẩm về hình phạt và bồi thường thiệt hại:

Áp dụng khoản 2 Điều 104 và khoản 3 Điều 249 BLTTHS. Xử phạt Đào Đăng Khoa 04 năm 06 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Về bồi thường thiệt hại: Áp dụng Điều 609 BLDS.Buộc Đào Đăng Khoa phải bồi thường cho anh Dương Văn Ngần tiền chi phí cứu chữa, bồi thường phục hồi sức khoẻ và chi phí hợp lý cho việc chăm sóc trong thời gian điều trị là 17.595.000đ, mất thu nhập trong thời gian điều trị 1.750.000đ, mất thu nhập của người chăm sóc trong thời gian điều trị 1.750.000đ, bù đắp tổn hại về tinh thần 11.000.000đ, thu nhập bị giảm sút 6000.000đ, chi phí điều trị lần thứ hai 1.808.000đ, tổng cộng là 39.903.000đ.

Qua hai vụ việc trên có thể thấy rằng, nắm vững pháp luật, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm cuộc sống, người trợ giúp pháp lý còn phải tận tâm và cảm thông với từng số phận, có trách nhiệm cao giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý nhanh chóng và hiệu quả, kiên trì chủ động , sáng tạo phối hợp với cơ quan chức năng để tạo nên thành công của vụ việc trợ giúp pháp lý.    
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